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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác, tin báo của các
tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 6292/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SNN ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm;
Căn cứ Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015;
Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
Căn cứ Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác, tin báo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, TT-PC (NVL).

	CHI CỤC TRƯỞNG







Nguyễn Xuân Lưu



QUY TRÌNH
Tiếp nhận,xử lý nguồn tin tố giác, tin báo của các tổ chức, cá nhân 
liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm
Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành theo Quyết định số:     /QĐ-CCKL ngày    tháng    năm 2020)

1. Căn cứ pháp lý:
-Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015;
- Bộ Luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015;
- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
- Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTCngày 19 tháng 12 năm 2017 Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
- Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự;
2. Mục đíchxây dựng quy trình:
Giúp các đơn vị nắm rõtrình tự, thủ tụctiếp nhận,xử lýnguồn tintố giác, tin báo của các tổ chức, cá nhânliên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc.
3. Phạm vi áp dụng:
Tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh và cácđơn vị trực thuộc Chi cục gồm: Hạt Kiểm lâm Cần Giờ; Hạt Kiểm lâm Củ Chi; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng và Trạm cứu hộ động vật hoang dã;
4.Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm:
4.1. Khái niệm vi phạm hành chính: Theo khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, quy định: “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”.
4.2.Khái niệm tội phạm: được quy định cụ thể tại điều 8, chương III của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định:
"Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự": 
Tội phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp được quy định trong Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; gồm 08 tội danhcụ thể như sau:
Điều 232Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản;
Điều 233Tội vi phạm quy định về quản lý rừng; 
Điều 234Tội vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã;
Điều 243Tội hủy hoại rừng;
Điều 244Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm;
Điều 245Tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên;
Điều 313Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy;
Điều 345Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và quản lý sử dụng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
5. Nội dung quy trình:
5.1 Điều kiện, hình thức tiếp nhận nguồn tin:
- Tại văn phòng Chi cục và các đơn vị trực thuộc phải phân công công chức tiếp nhận và phân loại nguồn tin tố giác, tin báo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn tin tố giác, tin báoliên quan đếnvi phạm hành chính, tố giác tội phạmtrong lĩnh vực Lâm nghiệp có thể đến trực tiếp Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc hoặc thôngqua điện thoại, hộp thư điện tử, qua đường bưu điện...
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5.3 Chi tiết của quy trình tiếp nhận nguồn tin:
Bước 1: Tiếp nhận nguồn tin tố giác, tin báo:
	Công chức được giao nhiệm vụ trực ban, trực cơ quan khi tiếp nhận nguồn tin tố giác, tin báo liên quanđến các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp, tiến hành cập nhật thông tin vào sổ tiếp nhận nguồn tin và chuyển ngay nguồn tin đã tiếp nhận cho người được phân công nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại nguồn tin để thực hiện bước 2:
Bước 2:Phân loại nguồn tin tố giác, tin báo:
	Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác, tin báo, người tiếp nhận nguồn tinhoặc người được phân công tiếp nhận nguồn tintiến hành phân loạinguồn tin theo 02 loại:
- Nguồn tin tố giác, tin báo liên quan đến vi phạm hành chính
- Nguồn tin tố giác, tin báoliên quan đếntội phạm
(Thời hạn phân loại không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận; Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT):
Sau khi có kết quả phân loại nguồn tintố giác, tin báo,công chức phân loại kịp thời báo cáo thủ trưởng đơn vị, đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi để thực hiện bước 3:
Bước 3: Xử lý nguồn tin tố giác, tin báo (thủ trưởng hoặc cấp phó các đơn vị);
1.Nguồntin báo liên quan đến hành vi vi phạm hành chính:
	Căn cứ nội dung nguồn tin tố giác, tinbáo và có căn cứ xác định đây là tin báo liên quan đến vi phạm hành chính thì thủ trưởngđơnvị hoặc cấp phó của thủ trưởng đơn vị phân công tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ.
	Kết quả xác minh, xử lý được cập nhật vào sổ theo dõi đồng thời trong thời hạn 3 ngày sau khi xác minh, xử lý thông báo cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp nguồn tin (nếu có yêu cầu);
2.Nguồn tin tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm: 
a) Nguồn tin báo thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượngKiểm lâm thì thủ trưởng đơn vị hoặc cấp phó của thủ trưởng đơn vị ban hành Quyết định phân công tổ công tác phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời báo cáo ngay cho Chi cục trưởng bằng văn bản;  thời hạn giải quyết, xử lý nguồn tin báo là 20 ngày kể từ ngày nhận được nguồn tin.
Kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý phải ra một trong 03 Quyết định: Theo Khoản 1 Điều 147 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015;
- Quyết định khởi tố vụ án hình sự;
- Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;
- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
(RiêngĐội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng không ban hành 03 Quyết định nêu trên mà tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hànhQuyết định theo điểm c, Khoản 2 Điều 35,  Bộ Luật tố tụng hình sự).
	b)Nếu có căn cứ xác định nguồn tin tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Kiểm lâm thì chuyển ngay nguồn tin tố giác, tin báo về tội phạm đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định. Trong trường hợp không thể chuyển ngay thì phải thông báo bằng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho cơ quan điều tra có thẩm quyền (Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017).
Bước 4: Kếtthúc quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác, tin báo:
Công chức được phân công nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại nguồn tin tố giác, tin báo vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ, tài liệutheo quy định.
	Lưu ý: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc việc tiến hành xác minh, xử lýcơ quan có thẩm quyền giải quyết thông báo kết quả đến cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác (nếu có yêu cầu). Theo Khoản 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017;
PHỤ LỤC:
Hướng dẫn Tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác tội phạm
1. Trường hợp cá nhân trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm thì công chức tiếp nhận phải lập Biên bản tiếp nhận theo mẫu số 09 ban hành theo kèm Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự (sau đây gọi là Thông tư 61), có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố giác, báo tin và hướng dẫn họ viết đơn trình báo (có thể ghi âm, ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận khi thấy cần thiết). Trường hợp người tố giác, báo tin từ chối cung cấp thông tin cá nhân thì vẫn phải tiếp nhận thông tin và ghi rõ lý do từ chối.
2. Trường hợp cá nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bằng văn bản thì công chức tiếp nhận phải viết Giấy biên nhận (2 bản) theo mẫu số 196 ban hành theo Thông tư số 61, một bản kèm theo tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, một bản giao cho người gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
3. Trường hợp tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thể hiện bằng văn bản gửi qua đường bưu điện, giao liên thì công chức tiếp nhận phải ghi vào sổ tiếp nhận và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu (nếu có) để quản lý, theo dõi; đóng dấu, đánh số đến và ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm đến. Công chức tiếp nhận phải có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan không để hư hỏng thất lạc, không làm thay đổi hình thức, nội dung văn bản tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
4. Trường hợp tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm qua điện thoại thì công chức tiếp nhận phải ghi chép vào sổ tiếp nhận đầy đủ các thông tin sau: Thời gian tiếp nhận thông tin, họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người tố giác, báo tin; Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc; Tóm tắt nội dung, diễn biến vụ việc; Các thông tin khác có liên quan (nếu có) như: họ tên, địa chỉ, đặc điểm (nhận dạng) của đối tượng, người bị hại, người làm chứng, hướng bỏ trốn của đối tượng, phương tiện phạm tội, hậu quả thiệt hại, những việc đã làm khi phát hiện vụ việc…; Lý do người tố giác, báo tin biết được vụ việc đó; Trường hợp người tố giác, báo tin từ chối cung cấp thông tin cá nhân thì vẫn phải tiếp nhận thông tin và ghi rõ lý do từ chối. Sau đó công chức tiếp nhận phải viết thành văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo để xử lý.
5. Trường hợp tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hòm thư điện tử:  
a. Đối với thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh trên báo nói, báo hình) thì công chức được phân công phải tiếp nhận bằng cách sao chụp hoặc in bài viết ra giấy; nếu thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh trên báo nói, báo hình thì công chức tiếp nhận viết thành văn bản báo cáo lãnh đạo xử lý. 
b. Tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua hòm thư điện tử thì công chức tiếp nhận có trách nhiệm in thư ra giấy hoặc viết nội dung đó thành văn bản báo cáo lãnh đạo để xử lý.
6. Trường hợp người nước ngoài, người dân tộc ít người trực tiếp đến tố giác, báo tin về tội phạm:  
 Đối với người nước ngoài, người dân tộc ít người trực tiếp đến tố giác, báo tin về tội phạm thì công chức tiếp nhận, căn cứ vào khả năng ngôn ngữ của mình để kịp thời báo cáo lãnh đạo đề ra phương án xử lý.
Các mẫubiểu và sổ tiếp nhận tin báo ban hành theo
Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an):
1. Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm (mẫu số 09).
2. Giấy biên nhận (mẫu số 196).
3. Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố (mẫu số 11).
4. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm (mẫu số 13).
5. Quyết định khởi tố vụ án hình sự (mẫu số 97).
6. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự (mẫu số 98).
7. Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm (mẫu số15).
8. Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm (mẫu số 278).
9. Sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm (mẫu số 279).


 (
Mẫu số:
 09
BH theo TT số 
61
/201
7
/TT-BCA 
ngày 
14
/
12
/201
7
)
[bookmark: chuong_phuluc2_name]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Hồi….....…giờ….......…. ngày …........... tháng …..... năm …......…… tại	........................................................
	......................................................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:	
1.	
2.	.........................................................................................................................................................................
3.	.................................................................................................................................................................................
thuộc Cơ quan	
Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của ông/bà:
Họ tên: ...........................................................................................................................................................Giới tính:		
Tên gọi khác: 		
Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại		
Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:		
Nghề nghiệp:		
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:		
cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: 		
Nơi cư trú:		
					
Nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: 
	.........................................................................................................................................................................................................
	
Cùng với việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, ông/bà………......................…... ............……...............………. nộp kèmtheo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm:
	
	
Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi…. giờ ….. ngày…..tháng….. năm...........
Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

	NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM 
	NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN



 (
Mẫu số
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BH theo TT số 
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GIẤY BIÊN NHẬN

Hồi...........giờ...........ngày ...........tháng ..........năm ..................  tại		
		
Tôi: 		
Chức vụ:	
thuộc Cơ quan	
đã tiếp nhận đơn(*)	
của: Ông/bà: .............................................................................................................. Sinh năm:	
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .............................................................................................................................	
cấp ngày............ tháng ............ năm .................. Nơi cấp: ..............................................................................................................	
Địa chỉ:	
	
Tóm tắt nội dung đơn:	
	
	
	
	
	
	
Tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có):	
	
	
Đơn và tài liệu trên chúng tôi sẽ báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Giấy biên nhận này lập thành hai bản, một bản giao cho người gửi đơn, một bản đưa vào hồ sơ. 
	NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)




					









(*) Ghi rõ đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn đề nghị, kiến nghị, yêu cầu.

	
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI CỤC KIỂM LÂM
	
	 (
Mẫu số: 11      
BH theo TT số 
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7
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ngày 
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/
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7
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: ........................
	
	
.........................................., ngày ...........tháng ...........năm...................



PHIẾU CHUYỂN  
Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố 

Kính gửi:.........................................................................................................................................
                                                      ........................................................................................................................................................

Ngày ............ tháng ............ năm ...................... Cơ quan 	
đã tiếp nhận(1)..........................................................................................................đề ngày.......... tháng ........ năm .............. của(2): 
	
	
	
	
Tóm tắt nội dung(1)......................................................................................................................................:
	
	
Xét thấy (1) .................................................................................................... không thuộc thẩm quyền giải quyết; 
Căn cứ Điều (3)......................, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, 
Cơ quan	
chuyển(1)................................................................................................................., kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên cho Cơ quan ..................................................................................................................................... giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho .............................................................................................................................................. biết kết quả. 
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- VKS .......................................................
- ...................................................................
- Hồ sơ 02 bản. 
	...............................................................................................................






(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;
(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp nguồn tin về tội phạm;
(3) Ghi rõ: Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS. 



	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI CỤC KIỂM LÂM
	
	 (
Mẫu số: 13      
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA 
ngày 14/12/2017
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: ...........................
	
	
.........................................., ngày ...........tháng ...........năm...................



QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT 
NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM 

Tôi:	
Chức vụ:. 	
Sau khi tiến hành giải quyết (1)  .................................................................................................................. thấy(2):
	
		
	
	
	
	
	
	
	;
Căn cứ Điều(3)................. và điểm ........... khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Tạmđình chỉ việc giải quyết (1)  ......................................................................................................................... về việc: 
	
	
	
	
xảy ra tại: .	
	
	Nơi nhận:
- VKS...................................................
-  .............................................................
-  .............................................................
- Hồ sơ 02 bản.

	...............................................................................................................







(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;
(2) Ghi rõ lý do tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;
(3) Căn cứ thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS. 


	
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC KIỂM LÂM
	
	 (
Mẫu số
: 97
BH theo TT số 
61
/201
7
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ngày 
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/
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7
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:.............................
	
	
........................................., ngày ...........tháng .......... năm..............



QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi: 	
Chức vụ:	
Căn cứ 	
	
	
	
	
	
Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm 	
	
	
quy định tại Điều ....................... Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Điều(1)..............., Điều 143, khoản ............Điều 153, Điều 154; Điều(2).............Bộ luật Tố tụng hình sự;
QUYẾT ĐỊNH:
Khởi tố vụ án hình sự	
	
	
	
xảy ra tại: 	
	
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát 	
	Nơi nhận:
- VKS .............................................
- Hồ sơ 02 bản.

	.....................................................................................................................









(1) Căn cứ vào thẩm quyền điều tra quy định tại Điều 36, Điều 39, Điều 40 hoặc Điều 151 BLTTHS;
(2) Nếu khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại thì viện dẫn Điều 155 BLTTHS; 
nếu khởi tố vụ án hình sự đối với pháp nhân thì viện dẫn Điều 432 BLTTHS.


	
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC KIỂM LÂM
	
	 (
Mẫu số
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7
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Số:...........................
	
	
........................................., ngày ..........tháng ........ năm...............



QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi: 	
Chức vụ: 	
Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy:	
		
	
	
	
	
	
Căn cứ khoản .................. Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Điều(1)...................... và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Không khởi tố vụ án hình sự đối với 	
	
	
xảy ra tại:	
	
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát 	
và thông báo cho (2) ……………………………………………………………………………………………………………biết.

	Nơi nhận:
 - VKS ....................................................
 - ................................................................. 
 - Hồ sơ 02 bản.


	.....................................................................................................................











(1) Căn cứthẩm quyềnquy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40BLTTHS;
(2) Ghi tên cá nhân/cơ quan/tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.



	[bookmark: chuong_phuluc6_name]SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI CỤC KIỂM LÂM
	
	 (
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Số: ...........................
	
	
.........................................., ngày ...........tháng ...........năm...................



THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Cơquan		
nhậnđược (1)....................................................................................................................của(2):	
		
Nội dung(1)	.........................................................................................................................:
	........................................................................................................................................................................................... 
	
	
	
Cơ quan	
đã tiến hành kiểmtra, xác minh(1)........................................................................................................................ nêu trên.
Căn cứ cácđiều 56, 145,146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự,
THÔNG BÁO:
Kết quả giải quyết(1) ............................................................................................................. trên như sau:
....................................................		
	
	
		
		
Thông báo này được gửi đến Viện kiểm sát ........................................................................................................và(2)…………................................................................................................................................................................................................. biết.
	Nơi nhận:
- VKS................................ 
- ...........................................
- ...........................................
- ...........................................
- Hồ sơ 02 bản. 
	...............................................................................................................





(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;
(2) Tên cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố; người bị tố giác, kiến nghị khởi tố.
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[bookmark: chuong_phuluc3_name] (
Mẫu số
: 278
BH theo TT số 
61
/201
7
/TT-BCA
ngày 
14
/
12
/201
7
)SỔ TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

	STT
	Ngàytiếpnhận
	Thông tin tiếp nhận
	Kết quả giải quyết hoặc đã chuyển tin, vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết (ghi rõ cơ quan nơi chuyển đến)
	Ghi chú

	
	
	Loạithôngtin[1]
	Tên cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp
	Ngày xảy ra
	Tên nguồn tin[2]
	Nội dung nguồn tin
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[1] Ghi rõ: Tố giác về tội phạm, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.
[2] Đặt tên theo các tội danh quy định trong Bộ luật hình sự. 
[bookmark: chuong_phuluc7_name]
 (
Mẫu số: 279
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017
)SỔ THEO DÕI, PHÂN LOẠI, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM
(Từ ngày // đến ngày     /      /  )
	STT
	Tênvụviệc[1]
	Nguồn tin tiếp nhận
	Kết quả giải quyết
	
Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết [2]

	
	
	Tố giác về tội phạm
	Tin báo về tội phạm
	Kiếnnghịkhởitố
	Khởi tố vụ án hình sự
	Không khởi tố vụ án hình sự
	Tạm đình chỉ giải quyết
	Phục hồi giải quyết
	Chưa có căn cứ để xử lý
	

	
	
	
	
	
	Tổngsố
	Tố giác về tội phạm
	Tin báo về tội phạm
	Kiến nghị khởi tố
	Tổngsố
	Tố giác về tội phạm
	Tin báo về tội phạm
	Kiến nghị khởi tố
	Tổngsố
	Tố giác về tội phạm
	Tin báo về tội phạm
	Kiến nghị khởi tố
	Tổngsố
	Tố giác về tội phạm
	Tin báo về tội phạm
	Kiến nghị khởi tố
	Tổngsố
	Tố giác về tội phạm
	Tin báo về tội phạm
	Kiến nghị khởi tố
	

	
	
	
	
	
	
	Số vụ đã rõ ít nhất 01 đối tượng phạm tội
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